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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂN ĐĨA KIỂU ĐIỆN TỬ

         VIBRA TPS

Tài liệu biên soạn bởi Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát chỉ lưu hành nội bộ

Xin đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi sử dụng cân

Scales
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I. KHI SÖÛ DUÏNG CAÂN VIBRA TPS 

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG CAÂN ÑIEÄN TÖÛ VIBRA TPS

II. CHÖÙC NAÊNG CAÙC PHÍM

Scales

     - Tháo vít vặn dưới đĩa cân, trên tấm nhôm phía dưới đĩa cân (vít này dùng để khóa cân khi di

chuyển  đi xa , nhằm bảo vệ cảm ứng lực cho cân) thông thường nhà cung cấp tháo ra trước khi

giao cho khách hàng nếu giao hàng trong phạm vi gần hoặc giao cân tận nơi.

     - Bật công tắc phía dưới cân màn hình hiển thị chữ “TPS” ( TPS là thương hiệu của Công ty Cổ

Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát) cân sẽ kiểm tra số LED từ “000000” về “999999” cân dừng ở giá 

trị “0” đèn “kg” sẽ sáng, cân đang ở đơn vị kg, nếu người dùng muốn chuyển đổi đơn vị nhấn phím 

UNIT nếu cân chưa ổn định người dùng nhấn phím ZERO sau đó cân trở về giá trị “0” bắt đầu cân.



2. Phím UNIT : Phím UNIT có chức năng chuyển đổi đơn vị cân. Cân VIBRA TPS 

có các đơn vị thông dụng như kg/ g / lb/ oz.

3. Phím ZERO : Phím ZERO có chức năng trả cân về giá trị “0” khi cân chưa ổn 

định. Người dùng sử dụng phím này để cân trả về giá trị “0” cho nhanh.

4. Phím MODE : Phím MODE có chức năng thiết lập chế độ cài đặt cho cân VIBRA TPS. 

Sử dụng khi hiệu chuẩn cân.

Ngoài các phím chức năng trên cân VIBRA TPS còn có các đèn báo sau:

 CAÂN VIBRA TPS COÙ 04 PHÍM CHÖÙC NAÊNG SAU 

TARE

MODEUNIT

ZERO

1. Đèn báo  cân đang ở chế độ ổn định.STABLE
2. Đèn báo  cân đang ở chế độ 0 tải.ZERO
3. Đèn báo  cân đang ở chế độ trừ bì.TARE
4. Đèn báo  cân đang sắp hết PIN.LO-BAT
5. Đèn báo  : Cân đang ở đơn vị “ ”kg kg
6. Đèn báo  : Cân đang ở đơn vị “ ”g g
7. Đèn báo  : Cân đang ở đơn vị “ ”lb lb
8. Đèn báo  : Cân đang ở đơn vị “ ”.oz oz

Scales
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NGUYEÂN LYÙ CAÂN ÑÓA

VIBRA    SHINKO

VIBRA  SHINKO

MODE ZERO

TAREUNIT

TPS  SERIES

 MAËT TRÖÔÙC CUÛA CAÂN VIBRA TPS 

 MAËT SAU CUÛA CAÂN VIBRA TPS

III. GIAO DIEÄN SAÛN PHAÅM VIBRA TPS 
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Các mẫu cân đĩa kiểu điện tử VIBRA TPS3, VIBRA TPS6, VIBRA TPS15, VIBRA 
TPS30 và VIBRA TPS2, VIBRA TPS5 , VIBRA TPS10 , VIBRA TPS20 là các mẫu 
cân đĩa thông dụng được phát triển và sản xuất bởi TPS Corporation sản xuất theo đơn 
đặt hàng của Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát, có các đặc trưng kỹ thuật chính 
của các mẫu cân đĩa trên theo bảng tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

     Cân đĩa là loại cân điện tử một cảm ứng lực. Nguyên tắc hoạt động được mô tả như sơ 
đồ nguyên lý ở trên. Khi có tải tác dụng lên đĩa cân, Cảm ứng lực sẽ sinh ra một tín hiệu
tương tự, tín hiệu này được chuyển tới bộ chỉ thị và được được chuyển thành tín hiệu số
bởi bộ biến đổi A/D. Tín hiệu số này sẽ được bộ vi điều khiển xử lý theo các giá trị được 
cài đặt từ bên ngoài thông qua bàn phím. Tín hiệu sau khi được xử lý sẽ được hiển thị trên 
màn hình của cân.

ký hiệu PDM

Mức cân lớn nhất

Giá trị vạch chia (d)

Giá độ chia kiểm (e)

Mức cân nhỏ nhất

Độ phân giải

Thời gian ổn định

Màn hình hiển thị 

Cảm ứng lực

Đơn vị cân

Cảnh báo quá tải

Quá tải an toàn

Nguồn cung cấp

Nhiệt độ 

Độ ẩm

Kích thước cân

Kích thước đĩa cân

Trọng lượng cân

Màn hình hiển thị LED 06 số màu đỏ, rõ, dễ đọc 
Model TPS. Do TPS Corporation sản xuất. 

Cân VIBRA TPS sẽ tự động báo quá tải khi vượt quá 
9d so với mức cân lớn nhất đã được cài đặt.

Cân VIBRA TPS sử dụng Pin sạc 6V/4.5Ah 
và Adaptor  Input AC 110 - 240V  Output 12V/500mA

Bảo quản                        Làm Việc
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Cân VIBRA TPS đã được phê duyệt mẫu bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng VN.
Nhập khẩu và phân phối bởi:
                 Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát - TPS CORPORATION.

Giá trị vạch chia (d)

Giá độ chia kiểm (e)

Kích thước đĩa cân

20d 20d 20d 20d

Màn hình hiển thị LED 06 số màu đỏ, rõ, dễ đọc 
Model TPS. Do TPS Corporation sản xuất. 

Cảm ứng lực “Loadcell” Model LAB-B tiêu chuẩn IP65 
Kích thước loadcell ( dài x rộng x cao) ( 130 x 30 x 22)mm
Do TPS Corporation sản xuất. 

Cân VIBRA TPS sẽ tự động báo quá tải khi vượt quá 
9d so với mức cân lớn nhất đã được cài đặt.

Cân VIBRA TPS sử dụng Pin sạc 6V/4.5Ah 
và Adaptor  Input AC 110 - 240V  Output 12V/500mA

Bảo quản                        Làm Việc

2 kg 5 kg 10 kg 20 kg

VIBRA TPS2 VIBRA TPS5 VIBRA TPS10 VIBRA TPS20

Scales

ký hiệu PDM

Mức cân lớn nhất

Mức cân nhỏ nhất

Độ phân giải

Thời gian ổn định

Màn hình hiển thị 

Cảm ứng lực

Đơn vị cân

Cảnh báo quá tải

Quá tải an toàn

Nguồn cung cấp

Nhiệt độ 

Độ ẩm

Kích thước cân

Trọng lượng cân
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HÖÔÙNG DAÃN HIEÄU CHUAÅN CAÂN VIBRA TPS

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE TARE

MODE

MODE

MODE

MODE
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( Nếu thay đổi mức cân người dùng 
 nhấn phím UNIT)

( Nếu thay đổi giá trị độ chia kiểm 
người dùng nhấn phím UNIT)

ở
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MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE TARE

MODE

MODE

MODE

MODE

ở

Scales

( Nếu thay đổi giá trị độ chia kiểm 
người dùng nhấn phím UNIT)

( Nếu thay đổi mức cân người dùng 
 nhấn phím UNIT)
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ở

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE TARE

MODE

MODE

MODE

MODE
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Scales

( Nếu thay đổi giá trị độ chia kiểm 
người dùng nhấn phím UNIT)

( Nếu thay đổi mức cân người dùng 
 nhấn phím UNIT)

10
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ở

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE TARE

MODE

MODE

MODE

MODE

Scales
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 NGUOÀN ÑIEÄN - PIN SAÏC

Caân Ñieän Töû VIBRA TPS söû duïng 2 nguoàn ñieän:

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng cân của Công ty chúng tôi. 
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- Resolution up to 1/30000

- Single point and linear calibration available

- Hold function in peak, stablity, or key operation

- Lower/upper limit weighing alarming function

- Zero range setting and filer setting for counting

- Key :  04 function keys TARE , MODE, UNIT, ZERO.

- Optional RS232 interface for Printer or PC

- Unit : kg,g,lb,oz

- Display : 6 bits hight red LED. 

MODEL 

Capacity (kg)

Min (g)

Division (g)

Dimensions ( LxDxH)

Weighing pan(mm)

Weiging Unit

Power Supply 

Net weight

VIBRA TPS2 VIBRA TPS5 VIBRA TPS10 VIBRA TPS20

2 kg 5 kg 10 kg 20 kg

2 g                      4 g                         10 g                            20 g

0.1 g 0.2 g 0.5 g 1 g

264 x 315 x 110 mm

260 x 218 mm

kg, g, lb, oz

Adaptor  - Input AC 110 - 240V  Ouput 12V/50mA

3.6kg/ 4.4kg

Specifications

Specifications

VIBRA TPS3 VIBRA TPS6 VIBRA TPS15 VIBRA TPS30

3 kg 6 kg 15 kg 30 kg

2 g                      4 g                         10 g                            20 g

0.1 g 0.2 g 0.5 g 1 g

264 x 315 x 110 mm

260 x 218 mm

kg, g, lb, oz

Adaptor  - Input AC 110 - 240V  Ouput 12V/50mA

3.6kg/ 4.4kg

MODEL 

Capacity (kg)

Min (g)

Division (g)

Dimensions ( LxDxH)

Weighing pan(mm)

Weiging Unit

Power Supply 

Net weight

Features
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LED
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                                6 number
Model: TPS_DOUBLE_HT1621 LED
                          DB05053A
Revision: 1:1 produce by TPS Corporation



Scales

VIBRA    SHINKO

VIBRA  SHINKO

III

MODE ZERO

TAREUNIT

TPS  SERIES

Tel: (028) 62.888.666 - 0915.999.111  www.canthinhphat.com                           - 15 - 



Scales

TARE

MODEUNIT

ZERO

MODE  Shift weighing and
counting function onweighing 

mode in setting mode, 
it could shift the selection.

ZERO

ZERO

VI
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V



Tel: (028) 62.888.666 - 0915.999.111 www.canthinhphat.com                              - 2 -Tel: (028) 62.888.666 - 0915.999.111 www.canthinhphat.com                            - 18 - 

Scales



- 19 -

VII

Scales
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Hotline Call to our company TPS Corporation in Viet Nam

Start of text

Indicator Add

Stable status

Data Sign

Decimal

Unit Code

Power

XOR Checksum

End of text

Data Sign

02H(STX)

A~Z

O stable/1 unstable

+/-

From righ to left (0-5)

A~Z
O normal/1 low battery

2 Byte A~Z

03 (ETX)

6 Byte (From high to low)

Scales
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